Ngày 9/6/2013
Buổi tối: 19h00 Lễ khai mạc 

	TT
	Nội dung
	Mã số trận đấu

	1
	Đơn nam 11 tuổi
	A102
	A104
	A106
	A108
	A110

	2
	
	A112
	A114
	A116
	A117
	A119

	3
	
	A121
	A123
	A125
	A127
	A129

	4
	
	A131
	
	
	
	

	5
	Đơn nữ 12-13 tuổi
	B204
	B208
	B212
	B216
	B217

	6
	
	B221
	B225
	B229
	
	

	7
	Đơn nam 14-15 tuổi
	C104
	C108
	C112
	C116
	C117

	8
	
	C121
	C125
	C129
	
	


Ngày 10/6/2013
Buổi sáng: 8h00 
	TT
	Nội dung
	Mã số trận đấu

	1
	Đơn nam 12-13 tuổi
	B102
	B104
	B106
	B107
	B108

	2
	
	B110
	B111
	B112
	B114
	B115

	3
	
	B116
	B117
	B118
	B119
	B121

	4
	
	B122
	B123
	B125
	B126
	B127

	5
	
	B129
	B131
	
	
	

	6
	Đơn nữ 14-15 tuổi
	C202
	C203
	C204
	C205
	C206

	7
	
	C207
	C208
	C209
	C210
	C211

	8
	
	C212
	C213
	C214
	C215
	C216


Buổi chiều: 14h00 

	TT
	Nội dung
	Mã số trận đấu

	1
	Đôi nam 12-13 tuổi
	B308
	B309
	B313
	
	

	2
	Đơn nữ 12-13
	B233
	B234
	B235
	B236
	B237

	3
	
	B238
	B239
	B240
	B241
	B242

	4
	
	B243
	B244
	B245
	B246
	B247

	5
	
	B248
	
	
	
	

	6
	Đơn nam 11 tuổi
	A133
	A134
	A135
	A136
	A137

	7
	
	A138
	A139
	A140
	A141
	A142

	8
	
	A143
	A144
	A145
	A146
	A147

	9
	
	A148
	
	
	
	


Buổi tối: 19h00 
	TT
	Nội dung
	Mã số trận đấu

	1
	Đơn nữ 11 tuổi
	A202
	A204
	A206
	A208
	A209

	2
	
	A210
	A211
	A213
	A215
	

	3
	Đơn nam 14-15 tuổi
	C133
	C134
	C135
	C136
	C137

	4
	
	C138
	C139
	C140
	C141
	C142

	5
	
	C143
	C144
	C145
	C146
	C147

	6
	
	C148
	
	
	
	

	7
	Đơn nam 12-13 tuổi
	B133
	B134
	B135
	B136
	B137

	8
	
	B138
	B139
	B140
	B141
	B142

	9
	
	B143
	B144
	B145
	B146
	B147

	10
	
	B148
	
	
	
	


Ngày 11/6/2013
Buổi sáng: 8h00 
	TT
	Nội dung
	Mã số trận đấu

	1
	Đôi n.nữ 12-13 tuổi
	B508
	B509
	B513
	
	

	
	Đôi n.nữ 14-15 tuổi
	
	
	
	C509
	

	
	Đơn nam 11 tuổi
	
	
	
	
	A149

	2
	
	A150
	A151
	A152
	A153
	A154

	3
	
	A155
	A156
	
	
	

	4
	Đôi nam 14-15 tuổi
	C304
	C308
	C309
	C311
	C313

	5
	
	C315
	
	
	
	

	6
	Đơn nữ 11 tuổi
	A217
	A218
	A219
	A220
	A221

	7
	
	A222
	A223
	A224
	
	

	8
	Đơn nữ 14-15 tuổi
	C217
	C218
	C219
	C220
	C221

	9
	
	C222
	C223
	C224
	
	

	10
	Đơn nam 14-15 tuổi
	C149
	C150
	C151
	C152
	C153

	11
	
	C154
	C155
	C156
	
	


Buổi tối: 19h00 
	TT
	Nội dung
	Mã số trận đấu

	1
	Đôi nam 11 tuổi
	A308
	A309
	A313
	
	

	2
	Đơn nam 12-13 tuổi
	B149
	B150
	B151
	B152
	B153

	3
	
	B154
	B155
	B156
	
	

	4
	Đơn nữ 12-13 tuổi
	B249
	B250
	B251
	B252
	B253

	5
	
	B254
	B255
	B256
	
	

	6
	Đôi nam 14-15 tuổi
	C317
	C318
	C319
	C320
	C321

	7
	
	C322
	C323
	C324
	
	

	8
	Đôi nữ 14-15 tuổi
	C402
	C403
	C404
	C405
	C406

	9
	
	C407
	C408
	
	
	


Ngày 12/6/2013

Buổi sáng: 8h00
	TT
	Nội dung
	Mã số trận đấu

	1
	Đôi nữ 11 tuổi
	A404
	A405
	
	
	

	2
	Đôi n.nữ 14-15 tuổi
	C517
	C518
	C519
	C520
	C521

	3
	
	C522
	C523
	C524
	
	

	4
	Đôi n.nữ 12-13 tuổi
	B517
	B518
	B519
	B520
	B521

	5
	
	B522
	B523
	B524
	
	

	6
	Đôi nam 11 tuổi
	A317
	A318
	A319
	A320
	A321

	7
	
	A322
	A323
	A324
	
	

	8
	Đôi nam 12-13 tuổi
	B317
	B318
	B319
	B320
	B321

	9
	
	B322
	B323
	B324
	
	

	10
	Đôi nữ 12-13 tuổi
	B402
	B403
	B404
	B405
	B406

	11
	
	B407
	B408
	
	
	


Buổi tối: 19h00
	TT
	Nội dung
	Mã số trận đấu

	1
	Đôi n.nữ 12-13 tuổi

Đôi n.nữ 14-15 tuổi
	B525
	B526
	B527
	B528
	C525

	2
	Đôi n.nữ 14-15 tuổi

Đơn nam 11 tuổi
	C526
	C527
	C528


	A157
	A158

	3
	Đơn nam 11 tuổi

Đơn nữ 11 tuổi
	A159
	A160


	A225
	A226
	A227

	4
	Đơn nữ 11 tuổi

Đôi nam 12-13 tuổi
	A228
	C325
	C326
	C327
	C328

	5
	Đôi nữ 14-15 tuổi
	C409
	C410
	C411
	C412
	

	6
	Đôi nam 14-15 tuổi
	C325
	C326
	C327
	C328
	


Ngày 13/6/2013

Buổi sáng: 8h00
	TT
	Nội dung
	Mã số trận đấu

	1
	Đơn nam 12-13 tuổi

Đơn nữ 12-13 tuổi
	B157
	B158
	B159
	B160
	B257

	2
	Đơn nữ 12-13 tuổi

Đôi nam 11 tuổi
	B258
	B259
	B260
	A325
	A326

	3
	Đôi nam 11 tuổi

Đôi nữ 11 tuổi
	A327
	A328
	A409
	A410
	A411

	4
	Đôi nữ 11 tuổi

Đơn nam 14-15 tuổi
	A412
	C157
	C158
	C159
	C160

	5
	Đơn nữ 14-15 tuổi
	C225
	C226
	C227
	C228
	

	6
	Đôi nữ 12-13 tuổi
	B409
	B410
	B411
	B412
	


Buổi tối: 19h00
	TT
	Nội dung
	Mã số trận đấu

	1
	Đôi n.nữ 12-13 tuổi
	B529
	B530
	
	
	

	2
	Đôi n.nữ 14-15 tuổi
	C529
	C530
	
	
	

	3
	Đơn nam 11 tuổi
	A161
	A162
	
	
	

	4
	Đơn nữ 11 tuổi
	A229
	A230
	
	
	

	5
	Đơn nam 12-13 tuổi
	B161
	B162
	
	
	

	6
	Đơn nữ 12-13 tuổi
	B261
	B262
	
	
	

	7
	Đơn nam 14-15 tuổi
	C161
	C162
	
	
	

	8
	Đơn nữ 14-15 tuổi
	C229
	C230
	
	
	

	9
	Đôi nam 11 tuổi
	A329
	A330
	
	
	

	10
	Đôi nữ 11 tuổi
	A413
	A414
	
	
	

	11
	Đôi nam 12-13 tuổi
	B329
	B330
	
	
	

	12
	Đôi nữ 12-13 tuổi
	B413
	B414
	
	
	

	13
	Đôi nam 14-15 tuổi
	C329
	C330
	
	
	

	14
	Đôi nữ 14-15 tuổi
	C413
	C414
	
	
	


Ngày 14/6/2013

Buổi sáng: 8h00
	TT
	Nội dung
	Mã số trận đấu

	1
	Đôi n.nữ 12-13 tuổi
	B531
	
	
	
	

	2
	Đôi n.nữ 14-15 tuổi
	C531
	
	
	
	

	3
	Đơn nam 11 tuổi
	A163
	
	
	
	

	4
	Đơn nữ 11 tuổi
	A231
	
	
	
	

	5
	Đơn nam 12-13 tuổi
	B163
	
	
	
	

	6
	Đơn nữ 12-13 tuổi
	B263
	
	
	
	

	7
	Đơn nam 14-15 tuổi
	C163
	
	
	
	

	8
	Đơn nữ 14-15 tuổi
	C231
	
	
	
	

	9
	Đôi nam 11 tuổi
	A331
	
	
	
	

	10
	Đôi nữ 11 tuổi
	A415
	
	
	
	

	11
	Đôi nam 12-13 tuổi
	B331
	
	
	
	

	12
	Đôi nữ 12-13 tuổi
	B415
	
	
	
	

	13
	Đôi nam 14-15 tuổi
	C331
	
	
	
	

	14
	Đôi nữ 14-15 tuổi
	C415
	
	
	
	

	Lễ bế mạc và trao thưởng











